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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ ÁN

nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số

tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phần 1. MỞ ĐẦU

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới địa bàn rộng, dân cư phân tán: tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 967.148,38 ha; dân số trung bình năm 2020 ước đạt 555.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 53%. Kon Tum cũng là tỉnh có điểm xuất phát kinh tế thấp: 03/10 huyện, thành phố được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,58 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành: mạng lưới trường, lớp, quy mô giáo dục và đào tạo được sắp xếp, củng cố và mở rộng; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, nhất là chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trung học cơ sở được duy trì và nâng cao; đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và sinh viên DTTS sau khi tốt nghiệp giáo dục chuyên nghiệp có chuyển biến tích cực. 
Những thành tựu về giáo dục và đào tạo nêu trên đã góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, còn có khoảng cách đáng kể so với vùng thuận lợi trong tỉnh và cả nước. 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS, miền núi, nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025; giáo dục và đào tạo vùng DTTS cần có những giải pháp quyết liệt, phù hợp để giải quyết căn bản những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững, bắt kịp giáo dục và đào tạo vùng thuận lợi của tỉnh và rút ngắn khoảng cách so với giáo dục và đào tạo của cả nước.
I. NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước và chương trình, kế hoạch của tỉnh

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

- Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Triển khai thực Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Triển khai thực Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2021 Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Công văn số 204-CV/TU ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Thực tiễn giáo dục và đào tạo của tỉnh

- Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
II. GIỚI HẠN, PHẠM VI ĐỀ ÁN
- Đề án thực hiện tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Đề án tập trung đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020 và xác định mục tiêu, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông DTTS và học sinh DTTS trong độ tuổi THCS, THPT học chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Đề án gồm 4 phần chính:
- Phần 1: Mở đầu.
- Phần 2: Đánh giá khái quát kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020.
- Phần 3: Quan điểm, mục tiêu và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Phần 4: Tổ chức thực hiện.

Phần 2

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ 
GIAI ĐOẠN 2016-2020
I. QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH
1. Kết quả đạt được
1.1. Quy mô trường, lớp

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 374 trường mầm non và phổ thông, với 5.742 lớp so với năm học 2016-2017 giảm 39 trường và tăng 169 lớp, trong đó: 

	Thời điểm
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	
	Số trường
	Số lớp
	Số trường
	Số lớp
	Số trường
	Số lớp
	Số trường
	Số lớp

	2016-2017
	137
	1.463
	145
	2.547
	105
	1.168
	26
	395

	2020-2021
	136
	1.609
	99
	2.487
	111
	1.227
	28
	419

	Tăng(+)/

giảm (-)
	(-)

1
	(+)

146
	(-)

46
	(-)

60
	(+)

6
	(+)

59
	(+)

2
	(+)

24


Riêng cấp mầm non có 731 điểm trường (giảm 19 điểm trường so với năm học 2016-2017); cấp tiểu học có 336 điểm trường (giảm 160 điểm trường so với năm học 2016-2017). 

Hệ thống trường chuyên biệt dành cho học sinh DTTS ngày càng được quan tâm phát triển, đặc biệt là hệ thống trường Phổ thông DTBT. Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã có 51 trường Phổ thông DTBT (bao gồm 17 trường Phổ thông DTBT cấp tiểu học, 04 trường Phổ thông DTBT cấp tiểu học-THCS và 30 trường cấp THCS), 55 trường phổ thông có học sinh bán trú. So với năm học 2016-2017, giảm 03 trường Phổ thông DTBT cụ thể: giảm 04 trường cấp tiểu học; thành lập 04 trường liên cấp tiểu học-THCS
; giảm 03 trường cấp THCS; giảm 15 trường phổ thông có học sinh bán trú. 

Đầu năm học 2020-2021, đã sáp nhập 102 cơ sở giáo dục, giảm 51 cơ sở giáo dục, cụ thể sáp nhập 43 trường tiểu học và 42 trường THCS thành 42 trường có tiểu học - THCS; sáp nhập 06 trường THCS thành 03 trường THCS, 06 trường mầm non thành 03 trường mầm non, 03 trường tiểu học thành 02 trường tiểu học, 02 trung tâm thành 01 trung tâm. Trong tháng 9 năm 2020, 04 trường mầm non tại huyện Kon Rẫy sáp nhập thành 02 trường mầm non. Hiện số trường mầm non 136 trường (giảm 04 trường mầm non công lập, tăng 03 trường mầm non ngoài công lập)
, trường tiểu học 99 trường (giảm 46 trường), 111 trường THCS và tiểu học-THCS (tăng 06 trường, chủ yếu do thành lập mới trường tiểu học thành trường tiểu học-THCS tại các xã chưa có trường có cấp THCS), THPT 28 trường (tăng 02 trường). 

Triển khai Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU, đầu năm 2021 đã có 47 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, đạt tỷ lệ 62,6% so với kế hoạch sắp xếp của cả 3 giai đoạn, đến năm 2030 (đảm bảo tiến độ sắp xếp so với kế hoạch)
.
1.2. Quy mô học sinh các cấp

Giai đoạn 2016-2020 tăng 16.286 học sinh, cụ thể: cấp mầm non tăng 2.746 trẻ, cấp tiểu học tăng 6.452 học sinh, cấp trung học cơ sở tăng 4.823 học sinh, cấp trung học phổ thông tăng 2.265 học sinh; riêng học sinh người DTTS giai đoạn 2016-2020 tăng 8.482 học sinh, cụ thể: cấp mầm non tăng 1.342 trẻ, cấp tiểu học tăng 3.302 học sinh, cấp trung học cơ sở tăng 2.596 học sinh, cấp trung học phổ thông tăng 1.242 học sinh.

2. Hạn chế, nguyên nhân
Do địa bàn rộng, dân cư phân bố phân tán nên tại vùng đồng bào DTTS, ở cấp mầm non, tiểu học còn tồn tại nhiều điểm trường lẻ và lớp ghép
.

II. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, GIÁO VIÊN

1. Kết quả đạt được

Năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh có 943 cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) và 8865 giáo viên; so với năm học 2016-2017 giảm 58 cán bộ QLGD, tăng 102 giáo viên, cụ thể:

1.1. Đối với cán bộ QLGD:
Có 97% cán bộ QLGD mầm non, phổ thông đạt chuẩn đào tạo trở lên, 82% trên chuẩn đào tạo; 100% đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước hoặc quản lý giáo dục; 86% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 74% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ (riêng cán bộ QLGD mầm non, phổ thông người DTTS có 85% đạt chuẩn đào tạo trở lên, 72% trên chuẩn đào tạo; 100% đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước hoặc QLGD; 80% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 79% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ).

1.2. Đối với giáo viên:
Có 76,1% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn đào tạo trở lên, 14,4% trên chuẩn đào tạo; 48,4% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ (riêng giáo viên mầm non, phổ thông người DTTS có 68,4% đạt chuẩn đào tạo trở lên, 20,5% trên chuẩn đào tạo; 59,6% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ). 

2. Hạn chế, nguyên nhân
Nhiều địa phương thiếu giáo viên cấp mầm non, tiểu học để thực hiện dạy 2 buổi/ngày
; một bộ phận cán bộ QLGD, giáo viên chưa có ý thức, trách nhiệm cao, tâm huyết với giáo dục dân tộc; một số giáo viên hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, tiếp cận chậm, thiếu nhạy bén với việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; một số giáo viên chưa biết tiếng DTTS tại chỗ, ít am hiểu văn hóa của địa phương, nên khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục học sinh DTTS.
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Kết quả đạt được

Giai đoạn 2016-2020 đã huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở các trường vùng DTTS
.
Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học giai đoạn 2016-2020 là 935.243 triệu đồng (vượt 1,49% so với mục tiêu Đề án), cụ thể: đã đầu tư 409 phòng học; 15 phòng công vụ; 43 nhà hiệu bộ; 47 phòng học đa chức năng; 08 thư  viện; 22 hệ thống nhà bếp, nhà ăn; 117 công trình vệ sinh, nước sạch và 11 nhà ở học sinh.

Trong giai đoạn đã huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ đầu tư bổ sung, cải tạo phòng học, nhà bếp và thiết bị, sách giáo khoa, vở, bút, quần áo, xe đạp, thực phẩm và các vật dụng khác phục vụ cho việc ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, tổng giá trị khoảng 100.018 triệu đồng (vượt 18,52% so với mục tiêu Đề án).

Nhìn chung, phòng học được bổ sung thay thế cơ bản đảm bảo việc dạy và học; phòng học tạm và mượn nhờ giảm đáng kể (so với đầu năm 2016 đã giảm 141 phòng). Tất cả các điểm trường chính đã có công trình vệ sinh, nước sạch cho giáo viên và học sinh. Tất cả lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đã có thiết bị dạy học tối thiểu. Thiết bị phục vụ nội trú, bán trú cho học sinh cơ bản được đảm bảo. Bước đầu đã có sự quan tâm đầu tư nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nội trú, nhà học bộ môn, khối phòng hành chính quản trị, cổng tường rào, thiết bị ngoại ngữ, tin học…

2. Hạn chế
Hiện nay so với yêu cầu, triển khai chương trình giáo dục hiện hành nên nhu cầu đầu tư phòng học, công trình vệ sinh, nhà ăn, nhà ở, nhà học bộ môn, khối phòng hành chính quản trị, thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học còn khá lớn, cụ thể:
- Đối với mầm non, hiện nay còn thiếu khối phòng hành chính quản trị 315 phòng; khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 249 phòng, hạng mục; khối phòng tổ chức ăn 117 phòng; khối phụ trợ 348 phòng, hạng mục; hạ tầng kỹ thuật 676 hạng mục.

- Đối với phổ thông, hiện nay còn thiếu khối phòng hành chính quản trị: cấp tiểu học 224 phòng, cấp trung học cơ sở 157 phòng, cấp trung học phổ thông 32 phòng; khối phòng học tập: cấp tiểu học 396 phòng, cấp trung học cơ sở 394 phòng, cấp trung học phổ thông 33 phòng; khối phòng hỗ trợ học tập: cấp tiểu học 202 phòng, cấp trung học cơ sở 197 phòng, cấp trung học phổ thông 40 phòng; khối phụ trợ: cấp tiểu học 214 phòng, hạng mục, cấp trung học cơ sở 253 phòng,hạng mục, cấp trung học phổ thông 60 phòng, hạng mục; sân chơi thể dục thể thao: cấp tiểu học 84 hạng mục, cấp trung học cơ sở 42 hạng mục, cấp trung học phổ thông 31 hạng mục; hạ tầng kỹ thuật: cấp tiểu học 1846 hạng mục, cấp trung học cơ sở 1288 hạng mục, cấp trung học phổ thông 249 hạng mục.

Bên cạnh đó cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho học sinh nội trú, học sinh bán trú còn thiếu nhiều như phòng ở: cấp tiểu học thiếu 421 phòng, cấp trung học cơ sở thiếu 100 phòng, trung học phổ thông thiếu 6 phòng; giường nằm: cấp tiểu học thiếu 583 chiếc, cấp trung học cơ sở thiếu 470 chiếc; nhà bếp và cơ sở vật chất kèm theo: cấp tiểu học thiếu 33 nhà, cấp trung học cơ sở thiếu 22 nhà; nhà ăn và cơ sở vật chất kèm theo: cấp tiểu học thiếu 37 nhà, cấp trung học cơ sở thiếu 20 nhà, cấp trung học phổ thông thiếu 1 nhà; công trình vệ sinh: cấp tiểu học thiếu 36 công trình, cấp trung học cơ sở thiếu 37 công trình, cấp trung học phổ thông thiếu 4 công trình; công trình nước sạch: cấp tiểu học thiếu 19 công trình, cấp trung học cơ sở thiếu 24 công trình, cấp trung học phổ thông thiếu 2 công trình; phòng quản lý học sinh nội trú: cấp tiểu học thiếu 30 phòng, cấp trung học cơ sở thiếu 37 phòng, cấp trung học phổ thông thiếu 1 phòng và 9 phòng sinh hoạt chung.

(Số liệu cụ thể tại các phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo)

3. Nguyên nhân
Nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư lớn; điều kiện kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS khó khăn, nguồn lực huy động từ xã hội hóa hạn chế; mặt khác, nhiều công trình xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa…
Cơ chế chính sách trung ương thay đổi khiến cho các mục tiêu và tiêu chuẩn định mức thay đổi và tăng nhu cầu đầu tư
.

IV. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI HỌC SINH DTTS

1. Kết quả đạt được

Qua quá trình thực hiện Đề án “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS”, chất lượng giáo dục đối với trẻ em, học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong những năm học gần đây, cụ thể:

1.1. Giáo dục mầm non

	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng
	4246
	3917
	3795
	3646

	- Thể thấp còi
	2333
(11,03%)
	2115
(10,7%)
	2009
(10,45%)
	1949 (10,1%)

	- Thể nhẹ cân
	1913
(10,67%)
	1802
(9,7%)
	1786
(9,46%)
	1697

(9,2%)

	Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non
	7566
	7880
	7952
	7799


1.2. Giáo dục phổ thông

1.2.1. Cấp Tiểu học

a. Đánh giá kết quả các môn học

	Năm học
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	Tổng số
	Toán
	Tiếng việt

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	2016-2017
	Số lượng
	21.967
	33.898
	1.321
	18.919
	36.794
	1.473

	
	Tỉ lệ
	38.4
	59.3
	2.3
	33.1
	64.3
	2.6

	2017-2018
	Số lượng
	22.857
	34.683
	1.325
	21.089
	36.413
	1.363

	
	Tỉ lệ
	38.8
	58.9
	2.3
	35.8
	61.9
	2.3

	2018-2019
	Số lượng
	24.414
	35.479
	1.533
	21.003
	38.847
	1.576

	
	Tỉ lệ
	39.7
	57.8
	2.5
	34.2
	63.2
	2.6

	2019-2020
	Số lượng
	24.044
	37.148
	1.326
	20.749
	40.363
	1.406

	
	Tỉ lệ
	38.5
	59.4
	2.1
	33.2
	64.6
	2.2


b. Đánh giá về năng lực
	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Tự phục vụ, tự quản
	Tốt
	25.376
	44,4
	27.360
	46,5
	28.718
	46,8
	28.732
	46,0

	
	Đạt
	31.014
	54,2
	30.802
	52,5
	31.961
	52,0
	33.137
	53,0

	
	Cần cố gắng
	796
	1,4
	703
	2,0
	747
	1,2
	649
	1,0

	Hợp tác
	Tốt
	21.495
	42,8
	26.510
	45,1
	27.800
	45,2
	27.487
	44,0

	
	Đạt
	31,701
	55,5
	31.501
	53,4
	32.719
	53,3
	34.210
	54,7

	
	Cần cố gắng
	990
	1,7
	854
	1,5
	907
	1,5
	821
	1,3

	Tự học giải quyết vấn đề
	Tốt
	23.416
	40,9
	25.261
	42,9
	26.455
	43,1
	25.926
	41,5

	
	Đạt
	32.689
	57,2
	32,673
	55,5
	33.908
	55,2
	35.646
	57,0

	
	Cần cố gắng
	1.081
	1,9
	931
	1,6
	1.063
	1,7
	946
	1,5


c. Đánh giá về phẩm chất
	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Chăm học, chăm làm
	Tốt
	26.088
	45,6
	28.325
	48,1
	29.728
	48,4
	29.412
	47,0

	
	Đạt
	30.517
	53,4
	29.977
	50,9
	31.090
	50,6
	32.585
	52,2

	
	Cần cố gắng
	581
	1,0
	563
	1,0
	608
	1,0
	521
	0,8

	Tự tin, trách nhiệm
	Tốt
	25.798
	45,1
	28.246
	48,0
	29.681
	48,3
	29.388
	47,0

	
	Đạt
	30.896
	54,0
	30.158
	51,2
	31.272
	50,9
	32,753
	52,4

	
	Cần cố gắng
	492
	0,9
	461
	0,8
	473
	0,8
	377
	0,6

	Trung thực, kỉ luật
	Tốt
	27.807
	48,6
	30.085
	51,1
	31.789
	51,7
	31.841
	50,9

	
	Đạt
	28.998
	50,7
	28.430
	48,3
	29.294
	47,7
	30.465
	48,8

	
	Cần cố gắng
	381
	0,7
	350
	0,6
	353
	0,6
	212
	0,3

	Đoàn kết, yêu thương
	Tốt
	29.133
	50,9
	31.558
	53,5
	33.594
	54,7
	33.899
	54,2

	
	Đạt
	27.709
	48,5
	26.989
	45,9
	27.542
	44,8
	28.462
	45,5

	
	Cần cố gắng
	344
	0,6
	318
	0,6
	290
	0,5
	157
	0,3


1.2.2. Cấp trung học cơ sở
	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	XL hạnh kiểm từ TB trở lên
	99,6%
	99,56%
	99,71%
	99,75%

	XL học lực
	TB trở lên
	84,9%
	91,6%
	91,94%
	92,31%

	
	Khá, giỏi
	20,6%
	25,3%
	26,03%
	26,98%


1.2.3. Cấp trung học phổ thông
	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	XL hạnh kiểm từ TB trở lên
	99,2%
	99,4%
	99,38%
	99,71%

	XL học lực
	TB trở lên
	89,6%
	87,43%
	90,97%
	91,88%

	
	Khá, giỏi
	31,6%
	34,20%
	38,05%
	38,97%


1.3. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông
	Nội dung
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Tốt nghiệp GDTHPT
	Chung
	3.407

(98,78%)
	3.846 (98,95%)
	3.763 (94,08%)
	3.881 (99,33%)

	
	DTTS
	1.136

(98,61%)
	1.177 (98,08%)
	1.136 (88,40%)
	1.338 (98,96%)

	Tốt nghiệp GDTX
	Chung
	147

(55,68%)
	141

(51,84%)
	43

(26,71%)
	147

(68,06%)

	
	DTTS
	122

(54,71%)
	110

(48,89%)
	32

(23,88%)
	117

(64,64%)


1.4. Kết quả học sinh DTTS đạt giải học sinh giỏi

	          1.4.1. Cấp trung học cơ sở
	
	
	
	

	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Số giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh
	44/281
	35/301
	33/318
	Không thi 
(do dịch bệnh Covid-19)

	Số giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
	03/6
	18/36
	28/57
	16/35

	              1.4.2. Cấp trung học phổ thông
	
	
	

	Nội dung
	Kết quả thực hiện qua các năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Số giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh
	35/203
	35
	23/192
	27/173

	Số giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
	0/11
	0/16
	2/25
	9/34


2. Hạn chế
Có 06 mục tiêu chưa đạt so với 11 mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 05-NQ/TU, cụ thể: tỷ lệ huy động trẻ DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ; tỷ lệ trẻ DTTS trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học; tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS; tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành THCS đi học nghề; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THCS có học lực từ trung bình trở lên; tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THPT vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề; tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học, đi học không chuyên cần còn cao, nhất là cấp trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành THCS đi học nghề thấp.

Chất lượng giáo dục học sinh DTTS còn khoảng cách đáng kể so với chất lượng giáo dục chung của học sinh toàn tỉnh; chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh, có nơi còn thấp kéo dài và chậm được cải thiện; kết quả học sinh DTTS tham gia thi học sinh giỏi và sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp chưa cao so với kết quả chung toàn tỉnh; tỷ lệ trẻ DTTS 3-5 tuổi suy dinh dưỡng có sự chuyển biến chậm (thể thấp còi giảm 0,93%, thể nhẹ cân 1,47% so với năm 2016-2017).
3. Nguyên nhân
Cấp ủy, chính quyền ở một số huyện, xã, nhất là người đứng đầu chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại một số địa phương với nhà trường, cha mẹ học sinh trong việc chăm lo học tập của học sinh DTTS chưa hiệu quả, nhất là việc phối hợp để huy động học sinh đi học, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của học sinh.

Điều kiện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS trong những năm gần đây tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp, đời sống của đa số đồng bào DTTS còn khó khăn nên điều kiện để chăm lo cho việc học tập của con em có hạn chế nhất định.
Nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh người DTTS về mục đích, ý nghĩa việc học tập của con em còn thấp do vậy sự khích lệ, động viên, chăm lo đối với việc học tập của con em và sự phối hợp với nhà trường trong giáo dục học sinh còn hạn chế; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách của nhà nước, chưa tự giác chăm lo cho con em đến trường.
Một số học sinh thiếu ý thức phấn đấu, vươn lên trong học tập; một số học sinh phải tham gia lao động sản xuất phụ giúp gia đình theo mùa vụ nên chất lượng học tập giảm sút, chán học, bỏ học.

Phần 3

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TÍNH ĐẾN
NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. QUAN ĐIỂM
Việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc; thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng; là điều kiện tiên quyết để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. 
Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS các cấp học là vấn đề xã hội quan trọng, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, là trách nhiệm không chỉ của Ngành giáo dục mà còn của các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và các lực lượng xã hội; do đó cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi, có tính kế thừa, tính trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở tình hình thực tế về giáo dục vùng DTTS của tỉnh, có những giải pháp phù hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội, tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo đối với học sinh DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, huy động học sinh ra lớp đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp. Sắp xếp mạng lưới trường, lớp gắn với huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Mục tiêu chung: Sắp xếp, củng cố mạng lưới trường lớp tinh gọn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh gắn với nâng cao chất lượng dạy học vùng DTTS; 100% các trường, điểm trường mầm non, phổ thông có công trình vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và hệ thống nước sạch; 100% trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú vùng DTTS đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục đặc thù học sinh DTTS; 100% giáo viên công tác vùng DTTS đạt chuẩn đào tạo theo quy định và được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS tại chỗ; 100% học sinh DTTS từ lớp 3 trở lên được học ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; giữ vững và mở rộng số lượng trường, lớp dạy học tiếng DTTS trong nhà trường phổ thông; đổi mới phương pháp dạy học và hoạt động giáo dục trong phát triển năng lực và phẩm chất học sinh DTTS phù hợp.

- Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,9%; 100% trẻ DTTS 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1; có 50% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

- Đối với giáo dục phổ thông: 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; 80% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; trên 99,5% học sinh DTTS cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh DTTS được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 99,8% học sinh DTTS cấp THCS có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 92% trở lên và 95% học sinh DTTS cấp THCS có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 25%; 99,6% học sinh DTTS cấp THPT có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 90% trở lên và 92% học sinh DTTS cấp THPT có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 30%; 95% học sinh DTTS toàn tỉnh tốt nghiệp THPT, trong đó học sinh DTTS tốt nghiệp chương trình giáo dục THPT đạt 97%; 70% trường tiểu học, 50% trường THCS, 55% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.
2.2. Mục tiêu đến năm 2030: Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng DTTS; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần của học sinh DTTS các cấp học đạt từ 99% trở lên. 
- Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 11% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 97%; 55% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

- Đối với giáo dục phổ thông: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; trên 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; trên 85% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; duy trì và giữ ổn định tỉ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 95% trở lên, trong đó học sinh DTTS tốt nghiệp chương trình giáo dục THPT đạt 97%; 75% trường tiểu học, 55% trường THCS, 60% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia. 

III. GIẢI PHÁP
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt là tổ chức Đảng của các cơ quan quản lý giáo dục và trường học đưa nội dung thực hiện Đề án vào nghị quyết sinh hoạt chuyên đề của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, giải pháp cụ thể của Đề án với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và từng đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.
Cấp ủy Đảng lãnh đạo có hiệu quả công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sỉ số, các giải pháp triển khai nhiệm vụ phổ cập trên địa bàn xã, phường, thị trấn có đông học sinh DTTS.

Các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường học tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Chú trọng chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình điểm, kịp thời phát hiện và nhân rộng các cách làm hay, điển hình tiên tiến trong công tác nâng cao chất lượng học sinh DTTS. 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, đặc biệt là của học sinh, cha mẹ học sinh đối với việc nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số

2.1. Chọn lựa nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp

Tập trung và kết hợp đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo liên quan vùng DTTS, miền núi, học sinh DTTS và mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; các cơ sở giáo dục ký kết chương trình, kế hoạch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; đồng thời vận động cha mẹ học sinh DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục và chăm sóc đối với tương lai con em. 
Chọn lựa nội dung và hướng dẫn các hình thức tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả đối với từng đối tượng như: chú trọng đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp cho cộng đồng DTTS thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, thông qua các cuộc họp cha mẹ học sinh; đối với học sinh thông qua sinh hoạt lớp và các hình thức phổ biến khác của nhà trường. Nội dung tuyên truyền cần phải chọn lọc, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với đối tượng, đặc biệt là đối với cộng đồng DTTS và học sinh DTTS.
  2.2. Tăng cường cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, cha mẹ học sinh
Thành lập, kiện toàn các Hội đồng giáo dục cấp huyện, cấp xã; trong đó đồng chí Bí thư huyện, xã làm Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch huyện, xã; thành viên là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với Hội đồng giáo dục cấp huyện) đại diện Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, đại diện cha mẹ học sinh, hiệu trưởng các trường trên địa bàn.
Hội đồng giáo dục các cấp có nhiệm vụ xây dựng cơ chế, tổ chức hoạt động phối hợp để huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; đặc biệt là huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi ra lớp, đảm bảo chuyên cần, hạn chế bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 
Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương (lãnh đạo UBND xã, thôn trưởng, già làng) và cha mẹ học sinh trong công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh; gắn trách nhiệm của chính quyền như một tiêu chí quan trọng trong công tác xét thi đua, khen thưởng hằng năm của thôn, làng, cơ quan, đơn vị.
Thành lập các tổ, nhóm bạn học sinh cùng tiến trong thôn, làng giúp nhau học bài dưới sự giám sát hỗ trợ của thôn trưởng, ban quản lý, các tổ chức, đoàn thể trong thôn. Đồng thời thành lập các tổ, nhóm (bao gồm Ban quản lý thôn, các tổ chức, đoàn thể của thôn, làng) để kiểm tra, giám sát việc tự học của học sinh DTTS tại các thôn, làng.
2.3. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng sống cho học sinh
Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục công dân cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị của Chính phủ.
Xây dựng môi trường giáo dục mở gắn kết giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục tình yêu thương gia đình, cộng đồng, quê hương, Tổ quốc; giáo dục ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh và bảo vệ Tổ quốc. 
Đổi mới và đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân cho học sinh, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; giáo dục ý thức kỷ luật tích cực, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong điều kiện hội nhập sâu rộng.
3. Củng cố, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp phù hợp; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh DTTS 
3.1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố mạng lưới trường, lớp mầm non, phổ thông, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ theo Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
 gắn với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường Phổ thông DTNT, các trường vùng DTTS: phòng học, công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch, đồ dùng dạy học, đồ chơi đáp ứng nhu cầu chăm sóc của trẻ và học tập của học sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ăn, ở, sinh hoạt và các điều kiện hoạt động nội trú để đáp ứng nhu cầu cho học sinh nội trú, bán trú.

Rà soát, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục như: ti vi thông minh, phòng vi tính, phòng thư viện, phòng học chức năng đảm bảo triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục vùng DTTS.

3.2. Rà soát, sắp xếp lại các điểm trường tại làng/thôn đối với các trường mầm non, tiểu học; các trường Phổ thông DTNT, Phổ thông DTBT cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục
Đối với trường mầm non, tiểu học: Rà soát, sắp xếp lại theo hướng giảm số điểm trường, giảm số lớp ghép 2 trình độ ở tiểu học và nhóm/lớp 2, 3 độ tuổi ở mầm non nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc đối với trẻ, dạy học đối với học sinh.

Quan tâm sắp xếp, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình trường Phổ thông DTNT, Phổ thông DTBT theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng của địa phương. 
* Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025:

- Tổng nhu cầu kinh phí: 1.022.641 triệu đồng

- Nguồn kinh phí:  + Nguồn Trung ương: 613.585  triệu đồng
+ Ngân sách địa phương: 306.792 triệu đồng.

+ Nguồn huy động khác: 102.264 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 5, 5a, 5b, 5c, 5d đính kèm)


- Ưu tiên kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn 2021-2025: 668.139 triệu đồng (kinh phí phòng học 218.959 triệu đồng, kinh phí nhà ở học sinh 121.590 triệu đồng, kinh phí công trình vệ sinh-nước sạch 108.875 triệu đồng và kinh phí phòng bộ môn đầu tư theo lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia và nông thôn mới 218.715 triệu đồng), nguồn kinh phí: 




+ Trung ương: 400.883 triệu đồng (60%).





+ Ngân sách địa phương: 200.442 triệu đồng (30%).





+ Huy động khác: 66.814 triệu đồng (10%).

(Chi tiết theo Phụ lục 6, 6a, 6b, 6c, 6d đính kèm)

Kinh phí ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất nêu trên đã có trong tổng thể kinh phí của Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và được dự kiến đầu tư cụ thể từ các nguồn vốn như:

+ Dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi dành cho đầu tư cơ sở vật chất các trường phổ thông DTBT, phổ thông DTNT là 213 tỷ đồng (dự kiến vốn ngân sách Trung ương 90%, vốn ngân sách địa phương 10%).

+ Vốn đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 để đầu tư cho 04 trường phổ thông DTNT (PT DTNT huyện Ia H’Drai, PTTH DTNT tỉnh, PT DTNT huyện Đăk Glei, PT DTNT huyện Đăk Hà) và 01 trường trung học phổ thông thuộc vùng đồng bào DTTS (THPT Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei), với kinh phí hơn 104,3 tỷ đồng (dự kiến vốn ngân sách Trung ương 53 tỷ, vốn ngân sách địa phương 51,3 tỷ).

+ Vốn sự nghiệp đầu tư khoảng 100 tỷ đồng (bằng 2/3 tổng nhu cầu toàn tỉnh), 100% vốn ngân sách địa phương. 

+ Vốn huy động xã hội hóa và các nguồn tài trợ, viện trợ là 66,8 tỷ đồng (Toàn tỉnh huy động là khoảng 320,3 tỷ đồng theo Đề án bảo đảm cơ sở vật chất).

Ngoài ra, các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cũng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường thuộc vùng đồng bào DTTS khoảng 184 tỷ (dự kiến vốn ngân sách Trung ương 154 tỷ, vốn ngân sách địa phương 30 tỷ).

4. Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh DTTS

4.1. Thực hiện việc bố trí cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho các trường PT DTNT, các trường vùng DTTS đảm bảo về số lượng, cơ cấu, trình độ và kỹ năng sư phạm; trong đó ưu tiên bố trí giáo viên Tiếng Anh, giáo viên Tin học để thực hiện việc dạy tiếng Anh, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong các trường. 

Xây dựng và có cơ chế chính sách thu hút đội ngũ giáo viên cốt cán ổn định công tác lâu dài tại các trường PT DTNT, các trường vùng DTTS.
4.2. Chú trọng ưu tiên đào tạo và tuyển dụng sinh viên người DTTS tại chỗ về công tác tại các trường học vùng DTTS nhằm giải quyết việc làm, đồng thời đảm bảo sự ổn định, gắn bó lâu dài đối với các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa vùng DTTS.
4.3. Tổ chức cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường Phổ thông DTNT, các trường vùng DTTS học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học tiếng DTTS tại chỗ; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS để đáp ứng nhu cầu dạy tiếng DTTS cho cán bộ, giáo viên, học sinh. 
Cụ thể: Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD cho 100 cán bộ QLGD; bồi dưỡng lý luận chính trị từ trung cấp trở lên cho 130 cán bộ QLGD; tổ chức học tiếng DTTS tại chỗ cho 5000 cán bộ QLGD, giáo viên mầm non, tiểu học; bồi dưỡng 50 giáo viên dạy tiếng DTTS, bồi dưỡng. 
* Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí: 9.155 triệu đồng. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương: 9.155 triệu đồng.

 (Chi tiết theo Phụ lục 7 đính kèm)

4.4. Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ QLGD, giáo viên hàng năm chặt chẽ, theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sắp xếp, bố trí công tác khác hoặc cho nghỉ chế độ đối với những giáo viên không đáp ứng yêu cầu dạy học.

4.5. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cán bộ QLGD, giáo viên công tác vùng DTTS.

4.6. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục nghề nghiệp về kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư vấn; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục nghề nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

5. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động đặc thù phù hợp với đối tượng học sinh DTTS 

5.1. Tăng cường công tác quản lý

Phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục cấp huyện, xã, Hội đồng trường trong việc quản lý học sinh, phối hợp để huy động tối đa học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh và giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường. 100% lớp học, trường học vùng DTTS được xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt thân thiện (cơ sở vật chất thân thiện, không khí lớp học thân thiện và tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt).
Các cấp quản lý giáo dục tăng cường công tác quản lý đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, các trường vùng dân tộc thiểu số để đảm bảo triển khai đầy đủ nội dung chương trình dạy học, các hoạt động giáo dục theo quy định. Trong đó đảm bảo các nội dung:
5.1.1. Công tác phân luồng học sinh sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT
- Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng truyền thông, tích cực vận động, định hướng cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS không học tiếp lên THPT, học sinh tốt nghiệp THPT không đi học đại học tham gia học nghề để lập thân, lập nghiệp. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng trang thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, hình thành cơ sở dữ liệu nghề nghiệp, thị trường trên Website của các đơn vị, phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc cung cấp thông tin về chế độ chính sách người học giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động cho học sinh, phụ huynh học sinh tham khảo, lựa chọn ngành nghề phù hợp.

- Đổi mới giáo dục nghề nghiệp và công tác tuyển sinh: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp THPT theo hướng nâng cao chất lượng đầu vào, duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm vào học cấp THPT khoảng 60% - 70%, tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng chương trình, tài liệu và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

5.1.2. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ và nhân viên sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục và phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
Triển khai thực hiện tốt phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo hứng thú và phát huy tính tích cực trong học tập cho học sinh, thu hút học sinh đến trường; huy động, duy trì, nâng cao số lượng học sinh đi học chuyên cần ở tất cả các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học. Tăng số lượng các trường bán trú tạo điều kiện cho các em học sinh ở xa có điều kiện ăn nghỉ tại trường để đảm bảo công tác duy trì sĩ số học sinh; Thường xuyên kiểm tra công tác duy trì sĩ số học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức xã hội hóa giáo dục; phát huy mạnh mẽ và hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, các đoàn thể và thành viên của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ các cấp trong việc huy động các nguồn xã hội hoá để thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
5.1.3. Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, triển khai có hiệu quả Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Kon Tum năm 2021
 như: Tổ chức cho trẻ ăn trưa tại trường, lớp dưới nhiều hình thức (bán trú, đem cơm đến lớp...). Xây dựng chế độ ăn cân đối, hợp lý, đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng theo quy định đối với trường mầm non vùng thuận lợi. Đối với các vùng còn lại, nhà trường chú ý theo dõi chất lượng bữa ăn trưa gia đình chuẩn bị cho trẻ để kịp thời vận động, tuyên truyền các bậc cha mẹ cải thiện chất lượng bữa ăn; Tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo khoa học, công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh cho các bậc cha mẹ thông qua hội thi, góc trao đổi với các bậc cha mẹ, họp cha mẹ, giờ đón trả trẻ, họp thôn,…; Các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với Trung tâm Y tế cấp xã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, kịp thời sàng lọc, phát hiện và điều trị bệnh cho trẻ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và đơn vị cung ứng sữa triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ tại 20 trường mầm non, tiểu học của 10 xã thuộc 6 huyện khó khăn. 

5.1.4. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

Các cấp quản lý chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
 (sau đây gọi là Chương trình) linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.

Các cấp quản lý chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đảm bảo theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời tổ chức có hiệu quả Chương trình giáo dục địa phương và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
5.1.5. Gắn liền trách nhiệm của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trong công tác quản lí duy trì sĩ số và chất lượng dạy học bồi dưỡng, phụ đạo; đưa tiêu chí chất lượng học sinh DTTS là một minh chứng trong đánh giá chuẩn hiệu trưởng.
5.2. Tăng thời lượng học tập của học sinh trên lớp, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày

5.2.1. Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên để tăng số trường, số lớp thực hiện dạy học 2 buổi/ngày cấp mầm non, tiểu học và các trường PT DTNT, PT DTBT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2.2. Thực hiện việc dạy phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh DTTS để củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học sinh DTTS, cụ thể:

a. Đối tượng: Trẻ mầm non 3 đến 5 tuổi DTTS học ở các trường mầm non công lập; học sinh DTTS cấp tiểu học, THCS, THPT học ở các trường phổ thông và học sinh DTTS học Chương trình GDTX cấp THPT trong các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.
b. Nội dung, thời lượng thực hiện:

Ngoài nội dung, thời lượng dạy học chính khóa và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp học; các trường thực hiện dạy phụ đạo cho trẻ em, học sinh DTTS với nội dung và thời lượng cụ thể như sau
:

	Cấp học
	Nội dung thực hiện
	Thời lượng thực hiện

	
	
	Tổng số tiết/tuần
	Số tuần/năm học

	A
	Hệ GDPT
	-
	-

	1. Mầm non
	Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 
	Tối đa 9 tiết

(3 buổi)
	33/35 tuần

	2. Tiểu học
	- Tăng cường Tiếng việt cho trẻ 5 tuổi DTTS trước khi vào lớp 1
- Tăng cường các môn tiếng Việt, Toán
	- Tối đa 15 tiết
- Tối đa 12 tiết

      (4 buổi)

	- 02/35 tuần
- 33/35 tuần

	3. THCS
	Phụ đạo, bồi dưỡng 
	Tối đa 12 tiết 
	33/35 tuần

	4. THPT
	Phụ đạo, bồi dưỡng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD
	Tối đa 12 tiết
	33/35 tuần

	B
	Hệ GDTX
	-
	-

	THCS, THPT
	Phụ đạo, bồi dưỡng các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học
	Tối đa 8 tiết
	30/32 tuần


c. Kinh phí hỗ trợ giáo viên thực hiện

- Đối với cấp mầm non: 

+ Nếu nhóm, lớp được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp với quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định
: Giáo viên thực hiện không được hưởng tiền bồi dưỡng.

+ Nếu nhóm, lớp không được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện được hỗ trợ tiền bồi dưỡng với định mức 26.000đ/tiết
.

- Đối với cấp tiểu học: 

+ Nếu lớp học được bố trí đủ định mức biên chế 1,5 giáo viên/lớp (không tính giáo viên Tin học, Ngoại ngữ) để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định
: Giáo viên hỗ trợ tiền bồi dưỡng (tối đa 4 tiết trên tuần) với định mức 40.000đ/tiết.

+ Nếu lớp học bố trí định mức biên chế 1,2 giáo viên/lớp (không tính giáo viên Tin học, Ngoại ngữ) để thực hiện dạy 1 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện được hỗ trợ tiền bồi dưỡng (tối đa 12 tiết trên tuần) với định mức 40.000đ/tiết
.

+ Tăng cường Tiếng việt cho trẻ 5 tuổi DTTS trước khi vào lớp 1: Kinh phí cả giai đoạn 3.510 triệu đồng 

(Chi tiết theo Phụ lục 8 đính kèm)

- Đối với cấp THCS, THPT hệ GDPT và GDTX: Nếu số tiết giáo viên thực hiện dạy chính khóa + số tiết giáo viên dạy phụ đạo/tuần vượt số tiết tiêu chuẩn quy định và tổng số tiết giáo viên đã thực hiện dạy chính khóa + tổng số tiết giáo viên dạy phụ đạo/năm vượt số tiết tiêu chuẩn quy định thì số tiết vượt được hỗ trợ tiền bồi dưỡng với định mức như sau:

+ Dạy phụ đạo cấp THCS hệ GDPT và hệ GDTX: 52.000đ/tiết
. 

+ Dạy phụ đạo cấp THPT hệ GDPT và hệ GDTX: 65.000đ/tiết
. 

d. Tổ chức, quản lý

- Căn cứ chất lượng học tập các môn học của học sinh, hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp đối tượng học sinh còn hạn chế về năng lực và kết quả học tập cần phụ đạo, bồi dưỡng; môn phụ đạo, nội dung phụ đạo, bồi dưỡng của các môn học phù hợp với nhu cầu của học sinh; bố trí số tiết dạy phụ đạo, bồi dưỡng/lớp/tuần cho từng môn đảm bảo thời lượng quy định. Trong đó chú trọng ưu tiên các môn công cụ và những nội dung học sinh còn yếu, mất căn bản, hổng kiến thức.

- Hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX có trách nhiệm tổ chức, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc dạy phụ đạo, bồi dưỡng tại đơn vị; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước cơ quan quản lý cấp trên.

* Kinh phí thực hiện:

+ Nhu cầu kinh phí: Cả giai đoạn ước khoảng 163.732,89 triệu đồng (32.746.578.000 triệu đồng/năm học). 

+ Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh bổ sung thêm ngoài định mức chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ổn định hàng năm.

(Chi tiết theo Phụ lục 9 đính kèm).

5.3. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp đối tượng

Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh DTTS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, phát triển các kỹ năng của người học. 
5.3.1. Đối với cấp mầm non
- Các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp trường tiểu học thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao trẻ mẫu giáo 5 tuổi người DTTS vào cuối năm học theo phiếu khảo sát của từng trẻ và biên bản khảo sát nghiệm thu của lớp có sự chứng kiến của giáo viên dạy lớp 1 (hoặc khối trưởng lớp 1) và cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học trong quá trình khảo sát. Căn cứ vào kết quả từng lớp, trường mầm non lập biên bản bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học.

- Qua kết quả khảo sát, trường hợp những trẻ chưa đạt yêu cầu, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo có nhiệm vụ tiếp tục dạy trẻ trong hè và trường mầm non bàn giao vào tháng 8 sau khi đã thống nhất thời gian nghiệm thu đợt 2 với trường tiểu học.  
5.3.2. Đối với cấp tiểu học: Chú trọng đẩy mạnh việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1, tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS cấp tiểu học và kiểm định chất lượng giáo dục học sinh từng khối lớp, cụ thể:

- Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1
; xây dựng các cơ sở giáo dục tiểu học điển hình về tăng cường tiếng Việt giúp giáo viên có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; triển khai dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học theo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu bổ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt trong và ngoài nhà trường; tích hợp rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong các môn học/hoạt động giáo dục khác; dạy học theo hướng tăng thời lượng môn tiếng Việt; xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động thư viện; thực hiện các giải pháp khác như tổ chức thực hiện linh hoạt các hoạt động trải nghiệm, trò chơi học tập, giao lưu tiếng Việt,… nhằm giúp học sinh có cơ hội giao lưu và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt. 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục học sinh từng khối lớp.
- Biên soạn bộ tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh DTTS cấp tiểu học (dự kiến kinh phí khoảng 370 triệu đồng/năm
).

5.3.3. Đối với cấp trung học
- Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tính tự học tạo điều kiện để học sinh tự lĩnh hội tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực; đa dạng hóa các hình thức học tập, tăng cường năng lực tự học và tự học có hướng dẫn của học sinh DTTS. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo tính vừa sức, phù hợp đối tượng; trung thực, khách quan, triệt để chống bệnh thành tích trong giáo dục; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận. 
5.4. Tăng cường khảo sát định kỳ của các cơ quan quản lý giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tăng cường khảo sát định kỳ (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng) đối với các đơn vị trực thuộc bằng các hình thức phù hợp, độc lập với nhà trường (về đề kiểm tra; nhân sự làm công tác kiểm tra, có sự tham gia của cán bộ, giáo viên của cấp học trên nếu cần thiết). Quá trình kiểm tra cần có sự giám sát của cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường. Sau kiểm tra cần phân tích, đánh giá, so sánh với kết quả đánh giá thường xuyên của các đơn vị nhằm chấn chỉnh, thúc đẩy công tác quản lý, dạy học tại các cơ sở giáo dục. Nếu có sai phạm thì sử dụng các biện pháp về tổ chức.

5.5. Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục đối với các trường PT DTNT, các trường vùng DTTS. Kịp thời chấn chỉnh các sai sót, yếu kém và có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục dân tộc, chú trọng công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng và phát huy các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng DTTS

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách học bổng cho học sinh các trường PT DTNT; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trẻ mầm non, học sinh bán trú, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn, học sinh con hộ nghèo.
Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trẻ em, học sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, của đại diện cha mẹ học sinh, của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Có chính sách miễn học phí đối với học sinh DTTS học hệ Giáo dục thường xuyên (Dự kiến khoảng 132.030.000đ/năm (Chi tiết theo phụ lục 10 đính kèm).
Đối với học sinh DTTS thuộc vùng đặc biệt khó khăn học hệ Giáo dục thường xuyên được tỉnh hỗ trợ chính sách như học sinh DTTS học hệ trung học phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí, nguồn kinh phí: (triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Tổng số kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	NS TW
	NS địa phương
	Nguồn huy động khác

	1
	Đầu tư CSVC
	1.022.641
	613.585
	306.792
	102.264

	2
	Bồi dưỡng cán bộ QLGD, GV
	9.155
	-
	9.155
	-

	3
	Dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh DTTS
	163.732,89
	-
	163.732,89
	-

	4
	Tăng cường Tiếng việt cho trẻ 5 tuổi DTTS trước khi vào lớp 1
	3.510
	
	3.510
	

	5
	Biên soạn tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh DTTS
	1.850
	-
	1.850
	-

	6
	Miễn học phí cho học sinh DTTS học hệ Giáo dục thường xuyên
	660
	-
	660
	-

	Tổng cộng
	1.201.548,89
	613.585
	485.699,89
	102.264

	Ưu tiên đầu tư CSVC

trong giai đoạn 2021-2025
	668.139
	400.883
	200.442
	66.814


2. Phân kỳ thực hiện kinh phí: 

	Tổng kinh phí thực hiện

(triệu đồng)
	Phân kỳ thực hiện

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ

	1.201.548,89
	166.389,89
	216.160
	271.089
	323.959
	223.951

	ƯU TIÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

	668.139
	87.500
	108.000
	130.500
	156.000
	186.139


Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án giữa kỳ, kết thúc Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS.

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý việc dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoạt động dạy học khác để nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS.

Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả thực hiện Đề án đối với trường PT DTNT, THPT thuộc quyền quản lý.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn đầu tư theo quy định để đảm bảo thực hiện nội dung đầu tư cơ sở vật chất của Đề án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt.
Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đầu tư cơ sở vật chất của Đề án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính
Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí ngân sách thực hiện các nội dung Đề án. 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, hằng năm tổng hợp, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Trung ương bổ sung số lượng người làm việc thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp, nhất là giáo viên dạy học ở các trường vùng DTTS.

Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức; tổng hợp chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nâng chuẩn viên chức phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 


5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng các học sinh DTTS và vùng DTTS.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục và trường học vùng DTTS phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử ở địa phương trong tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh DTTS.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là phân luồng, gắn học văn hóa với học nghề cho học sinh DTTS cấp THCS và THPT. 
7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, các cấp đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về giáo dục vùng DTTS; tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kết quả và điển hình tiêu biểu trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vùng DTTS.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lồng ghép các nguồn kinh phí hợp pháp (Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Chương trình, dự án khác vùng DTTS) để thực hiện Đề án này.
9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các công trình liên quan thuộc Đề án.
10. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê và có các giải pháp để giảm tỷ lệ trẻ DTTS 3-5 tuổi suy dinh dưỡng. 
11. Ban Dân tộc tỉnh
Rà soát, tích hợp các chính sách phát triển giáo dục dân tộc gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai, kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên người DTTS, các chính sách dân tộc miền núi liên quan. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án trên phạm vi địa bàn thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các ban ngành và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện Đề án.

Chủ động sử dụng nguồn kinh phí bố trí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS đã giao trong giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 và kéo dài định mức thực hiện giao trong năm 2021 đối với kinh phí chi dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh DTTS
.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả thực hiện Đề án đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thuộc quyền quản lý.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh
Tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS.
Vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp ủng hộ vật chất, tinh thần chăm lo phát triển giáo dục vùng DTTS, góp phần thực hiện Đề án./.
DỰ THẢO 








� Thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


� Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 137 trường mầm non, mẫu giáo, trong đó có 116 trường công lập và 21 trường ngoài công lập. Năm học 2020- 2021, toàn tỉnh có 136 trường mầm non, mẫu giáo; trong đó có 112 trường mầm non công lập và 24 trường mầm non ngoài công lập. Việc sắp xếp trường, lớp theo Chương trình 53-CTr/TU chỉ thực hiện trong hệ thống trường công lập, vì vậy việc giảm 4 trường mầm non so với đầu giai đoạn là chính xác.


� Thành phố Kon Tum được 14/18 xã, phường, gồm: xã Hòa Bình, xã Đăk Năng, xã Chư H’reng, xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang, xã Đăk Blà, xã Đăk Rơ Wa, xã Đoàn Kết, xã Kroong, phường Nguyễn Trãi, phường Trường Chinh, phường Lê Lợi, phường Thắng Lợi, phường Trần Hưng Đạo; huyện Đăk Hà được 6/7 xã, gồm: xã Đăk La, xã Đăk Ui, xã Đăk Ngọc, xã Hà Mòn, xã Đăk Long, xã Ngọc Wang; huyện Đăk Tô có 4/6 xã, thị trấn, gồm: Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Đăk Trăm, xã Pô Kô; huyện Ngọc Hồi có 3/6 xã, gồm: xã Đăk Nông, xã Đăk Kan, xã Đăk Xú; huyện Đăk Glei được 4/4 xã, gồm: xã Đăk Man, xã Xốp, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô; huyện Kon Plông được 2/3 xã, gồm: xã Măng Bút, xã Ngọc Tem; huyện Sa Thầy được 6/6 xã, gồm: xã Sa Sơn, xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa, xã Ya Ly, xã Ya Tăng, xã Ya Xiêr; huyện Ia H’Drai được 3/3 xã, gồm: xã Ia Dom, xã Ia Đal, xã Ia Tơi; huyện Tu Mơ Rông được 7/7 xã, gồm: xã Đăk Hà, xã Măng Ri, xã Văn Xuôi, xã Tê Xăng, xã Ngọc Lây, xã Ngọc Yêu, xã Tu Mơ Rông. 


� Hiện toàn tỉnh có 23 trường có tổ chức dạy học lớp ghép với 72 lớp và 815 học sinh. 


� Năm học 2020-2021, toàn tỉnh thiếu 541 giáo viên mầm non và 308 giáo viên tiểu học. Trong đó: Thành phố Kon Tum thiếu 108 giáo viên mầm non và 30 giáo viên tiểu học; huyện Đăk Hà thiếu 49 giáo viên mầm non và 69 giáo viên tiểu học; huyện Đăk Tô thiếu 70 giáo viên mầm non và 55 giáo viên tiểu học; huyện Tu Mơ Rông thiếu 78 giáo viên mầm non và 40 giáo viên tiểu học; huyện Ngọc Hồi thiếu 30 giáo viên mầm non và 12 giáo viên tiểu học; huyện Đăk Glei thiếu 42 giáo viên mầm non và 32 giáo viên tiểu học; huyện Sa Thầy thiếu 69 giáo viên mầm non và 27 giáo viên tiểu học; huyện Kon Rẫy thiếu 27 giáo viên mầm non và 39 giáo viên tiểu học; huyện Kon Plông thiếu 40 giáo viên mầm non và 02 giáo viên tiểu học; huyện Ia H’Drai thiếu 43 giáo viên mầm non và 23 giáo viên tiểu học.


� Các quyết định đầu tư công của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục vùng núi, vùng khó khăn, vùng DTTS.


	� Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.


� Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và Công văn số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.


� Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học; Công văn số 975/KH-SYT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế về triển khai Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Kon Tum năm 2021.


� Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.


� Nội dung và số tiết dạy phụ đạo, bồi dưỡng/tuần quy định tại Đề án này như Đề án giai đoạn 2016-2020, trong đó có thêm cấp THCS, THPT của hệ GDTX và không quy định riêng cho các trường PT DTNT.


� Ít nhất 4 tiết/tuần tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm hỗ trợ học sinh DTTS học tiếng Việt bằng môi trường giao tiếp mới, ngoài môi trường giao tiếp về các bài học (tổ chức trò chơi có mục đích học tập ngôn ngữ; hoạt động biểu diễn hát, múa; hoạt động thực hiện một số lĩnh vực văn hóa, thể thao…). Đối với trường tiểu học chưa đủ 1,5 giáo viên/lớp, ngoài sắp xếp 1 buổi/tuần để tổ chức các hoạt động thì bố trí đủ tỷ lệ để dạy 2 buổi/ngày.


� Định mức bồi dưỡng giáo viên phụ đạo các cấp học của Đề án giai đoạn 2020-2025 bằng định mức bồi dưỡng giáo viên phụ đạo các, cấp học của Đề án giai đoạn 2016-2020 nhân với hệ số gia tăng mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tháng 12 năm 2020 (1.490.000/1.210.000 = 1,2314) so với tháng 8 năm 2016. Các năm tiếp theo nếu mức lương có thay đổi sẽ điều chỉnh lại kinh phí cho phù hợp.


� Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


� Mức cũ của Đề án giai đoạn 2016-2020: 21.000 đồng/tiết.


� Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.


� Mức cũ của Đề án giai đoạn 2016-2020: 32.000 đồng/tiết.


� Mức cũ của Đề án giai đoạn 2016-2020: 42.000 đồng/tiết.


� Mức cũ của Đề án giai đoạn 2016-2020: 53.000 đồng/tiết.


� Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Công văn số 1949/BGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 3666/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 - 2025.


� Cả giai đoạn 1.850 triệu đồng.


� Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gia thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
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